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QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN 
 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:  

1. Thẩm phán: Ông Bàn Văn Tiển. 

2. Thư ký phiên họp: Bà B  T    i u. 

Ngày 05 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án n ân dân  uyện Tràng 

Đ n , tỉn  Lạng Sơn ti n  àn  p iên  ọp xem xét, quy t đ n  áp dụng biện p áp 

xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ sở cai ng iện bắt buộc t eo Quy t đ n  mở p iên 

 ọp số 01/QĐ-TA ngày 25/01/2024 và T  ng báo v  việc  o n p iên  ọp số 

03/TB-TA ngày 31/01/2024 đối với: 

Họ và tên: N ng Văn H, giới tín : Nam. 

Sinh ngày 15 tháng 11 năm 1997 

Dân tộc: Tày.  

Tôn giáo: Không. 

Trìn  độ văn  óa: Lớp 9/12. 

Nơi đăng  ý  ộ    u t ư ng tr  và c   ở: Thôn B, x  Đ,  uyện Tràng 

Đ n , tỉn  Lạng Sơn. 

Ng   ng iệp: Lao động t  do. 

Ti n án, ti n s :    ng có. 

Con ông N ng Văn M và bà Lương T   D. 

Ngư i b  đ  ng   có m t tại p iên  ọp. 

Cùng s  t am gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân 

tộc huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn: Bà Lư ng T   Nụ, Chuyên viên phòng 

Lao động, T ương bin , X   ội - Dân tộc  uyện Tràng Đ n , tỉn  Lạng Sơn, có 

m t 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn: 

Ông Hoàng Trư ng Sin ,  iểm sát viên, có m t.  

 



NHẬN THẤY: 

Ngư i b  đ  ng   N ng Văn H bắt đầu sử dụng trái phép ma t y từ năm 

2022 đ n nay, loại ma t y sử dụng là ma t y Heroin,  ìn  t ức sử dụng là  ít, 

chích. N ng Văn H đư c UBND x  Đ áp dụng biện p áp xử lý hành chính giáo 

dục tại x , p ư ng, t   trấn t eo Quy t đ n  số 208/QĐ-XPTT ngày 21/4/2023 

với t  i  ạn là 03 t áng. Ngày 24/7/2023, N ng Văn H c ấp  àn  xong Quy t 

đ n  áp dụng biện p áp xử lý  àn  c ín  giáo dục tại x , p ư ng, t   trấn t eo 

Giấy c ứng n ận số 439/GCN-XPTT ngày 24/7/2023 của UBND x  Đ n ưng 

   ng ti n bộ, v n ti p tục sử dụng trái p ép c ất ma t y. Ngày 02/01/2024, qua 

  t qu  test t ử đối với ngư i sử dụng ma t y N ng Văn H, C ng an x  Đ đ  lập 

   sơ đ  ng   Trạm Y t  xã Đ,  uyện Tràng Đ n  xác đ n  tìn  trạng ng iện ma 

t y đối với N ng Văn H.   i u   t qu  xác đ n  tìn  trạng ng iện ma t y ngày 

04/01/2024 của Trạm Y t  xã Đ xác đ n  N ng Văn H ng iện ma t y, loại ma 

t y là Heroin. Sau   i xác đ n  tìn  trạng ng iện cua N ng Văn H, UBND x  Đ 

ban  àn  T  ng báo số 05/TB-CNBB ngày 05/01/2024 v  việc đăng  ý cai 

ng iện t  nguyện, đi u tr  ng iện các c ất dạng t uốc p iện bằng t uốc t ay t  . 

Tuy n iên,   t t  i  ạn quy đ n , N ng Văn H không đăng  ý,    ng t  c  iện 

đi u tr  ng iện các c ất dạng t uốc p iện bằng t uốc t ay t   t eo   o n 3 Đi u 

32 Luật p òng c ống ma t y nên ngày 19/12/2023,  y ban n ân dân x  Đ đ  lập 

biên b n vi p ạm v  cai ng iện ma t y t  nguyện, qu n lý sau cai ng iện ma t y 

và đi u tr  ng iện các c ất dạng t uốc p iện bằng t uốc t ay t   số 15/BB-

V HC và ngày 13/01/2024 đ  ban  àn  Quy t đ n  số 19/QĐ-QLNN v  việc 

qu n lý ngư i ng iện ma t y trong t  i gian làm t ủ tục xem xét, quy t đ n  áp 

dụng biện p áp xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ sở cai ng iện bắt buộc và lập    sơ 

đ  ng   áp dụng biện p áp xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ sở cai ng iện bắt buộc 

theo quy đ n  tại Luật p òng, c ống ma t y năm 2021 và Ng   đ n  

116/2021/NĐ-C , ngày 21 t áng 12 năm 2021 và Đi u 103 Luật xử lý vi p ạm 

hành chính. 

 Tại p iên  ọp đại diện   òng Lao động, T ương bin , X   ội - Dân tộc 

 uyện Tràng Đ n , tỉn  Lạng Sơn đ  ng   Tòa án n ân dân  uyện Tràng Đ n  

áp dụng biện p áp xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ sở cai ng iện bắt buộc đối với 

N ng Văn H tại Cơ sở cai ng iện ma t y tỉn  Lạng Sơn với t  i gian từ 18 đ n 

24 tháng. 

 Tại b n t    ai, biên b n g i l i   ai và tại p iên  ọp, ngư i b  đ  ng   

N ng Văn H c o bi t b n t ân b  ng iện c ất ma túy từ năm 2022,  ìn  t ức sử 

dụng là hít, chích. Ngư i b  đ  ng   mong đư c xem xét, gi m n ẹ t  i  ạn c ấp 

 àn  tại cơ sở cai ng iện do  iện tại bố mẹ đ u b  bện     ng có ai c ăm sóc, 

bố b  t oát v  đĩa đệm    ng có     năng lao động, mẹ b  bện  Basedow, gia 

đìn     ng còn an  c   em nào   ác. 

Đại diện Viện  iểm sát n ân dân  uyện Tràng Đ n , tỉn  Lạng Sơn p át 

biểu ý  i n: H  sơ, t ủ tục v  việc đ  ng   xem xét, quy t đ n  áp dụng biện 

p áp xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ sở cai ng iện bắt buộc đối N ng Văn H đ m 

b o tuân t ủ đ ng quy đ n  của p áp luật. Trìn  t  t ủ tục tại p iên  ọp đư c 



t  c  iện t eo đ ng luật đ n , ngư i ti n  àn  p iên  ọp và ngư i t am gia 

p iên  ọp c ấp  àn  đ ng quy đ n  của p áp luật. Có đủ căn cứ và t ủ tục áp 

dụng biện p áp xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ sở cai ng iện bắt buộc đối với 

Nông Văn H, đ  ng   Tòa án áp dụng biện p áp xử lý  àn  c ín  t eo    sơ đ  

ng   của   òng Lao động, T ương bin , X   ội - Dân tộc  uyện Tràng Đ n , 

tỉn  Lạng Sơn là p ù   p. 

XÉT THẤY: 

H  sơ đ  ng   xem xét, quy t đ n  áp dụng biện p áp xử lý  àn  c ín  đưa 

vào cơ sở cai ng iện bắt buộc đối với N ng Văn H đư c t  c  iện n ư sau: 

Xét v  tài liệu c ứng cứ trong    sơ đ  ng   t eo quy đ n  tại   o n 1 

Đi u 103 Luật xử lý vi p ạm  àn  c ín , h  sơ đ  có b n tóm tắt lý l c  của 

ngư i b  đ  ng   t eo quy đ n ; có Quy t đ n  áp dụng biện p áp xử lý hành 

c ín  giáo dục tại x , p ư ng, t   trấn số 208/QĐ-XPTT ngày 21/4/2023; có 

Giấy c ứng n ận c ấp  àn  xong Quy t đ n  áp dụng biện p áp xử lý  àn  

c ín  giáo dục tại x , p ư ng, t   trấn số 439/GCN-XPTT ngày 24/7/2023 của 

UBND xã Đ; Biên b n vi p ạm  àn  c ín  v  cai ng iện ma t y t  nguyện, 

qu n lý sau cai ng iện ma t y và đi u tr  các c ất dạng t uốc p iện bằng t uốc 

t ay t   số 15/BB-VPHC ngày 10/01/2024; Quy t đ n  số 19/QĐ-QLNN ngày 

13/01/2024 v  việc qu n lý ngư i ng iện ma t y trong t  i gian làm t ủ tục xem 

xét, quy t đ n  áp dụng biện p áp xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ sở cai ng iện bắt 

buộc và lập    sơ đ  ng   áp dụng biện p áp xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ sở cai 

ng iện bắt buộc của UBND x  Đ và đ  ng   số 09/ĐN-CNBB ngày 23/01/2024 

của   òng lao động t ương bin  x   ội – dân tộc  uyện Tràng Đ n  v  việc xem 

xét, áp dụng biện p áp đưa vào cơ sở cai ng iện bắt buộc đối với N ng Văn H; 

trong    sơ có đầy đủ tài liệu c ứng min   àn  vi vi p ạm p áp luật của Nông 

Văn H, t ể  iện rõ  àn  vi vi p ạm  àn  c ín  v  sử dụng trái p ép c ất ma t y 

là p ù   p t eo quy đ n  tại Đi u 95 của Luật xử lý vi p ạm  àn  c ín ;    sơ 

đ  có b n t    ai, biên b n g i l i   ai đầy đủ của ngư i vi p ạm N ng Văn H. 

Đối tư ng b  áp dụng biện p áp xử lý  ành chính N ng Văn H là nam 

giới, sin  ngày 15 tháng 11 năm 1997,    ng có căn cứ c ứng min  b  mất  o c 

 ạn c   năng l c trác  n iệm  àn  c ín . Nên đủ đi u  iện áp dụng biện p áp 

xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ sở cai ng iện bắt buộc t eo quy đ n  tại   o n 1 

Đi u 96 Luật xử lý vi p ạm  àn  c ín . 

Đối với t  m quy n lập    sơ đ  ng   là đ ng t eo quy đ n  của p áp 

luật, theo điểm a   o n 1 Đi u 103 Luật xử lý vi p ạm  àn  c ín : “Đối với 

ngư i ng iện ma t y có nơi cư tr  ổn đ n  t ì C ủ t c  Uỷ ban n ân dân cấp x  

nơi ngư i đó cư tr  lập    sơ đ  ng   áp dụng biện p áp đưa vào cơ sở cai 

ng iện bắt buộc”. 

N ư vậy,    sơ đ  ng   xem xét, quy t đ n  áp dụng biện p áp xử lý  àn  

c ín  đưa vào cơ sở cai ng iện bắt buộc đối với N ng Văn H là đầy đủ trìn  t , 

t ủ tục, đ m b o   p p áp t eo quy đ n  của p áp luật. 



Xét v   àn  vi: Hàn  vi vi p ạm của N ng Văn H là nguy  iểm c o x  

 ội, làm  n   ưởng xấu đ n trật t  an toàn x   ội,  àn  vi trên của N ng Văn H 

c ưa đ n mức truy cứu trác  n iệm  ìn  s , N ng Văn H ng iện ma t y các 

c ất dạng t uốc p iện n ưng    ng đăng  ý,    ng t  c  iện đi u tr  ng iện 

các c ất dạng t uốc p iện bằng t uốc t ay t   và v n ti p tục sử dụng ma t y. 

Hàn  vi này gây mất trật t  an nin  tại   u v c dân cư,  n   ưởng xấu đ n tìn  

 ìn  trật t  an nin  trên đ a bàn x  Đ,  uyện Tràng Đ n , tỉn  Lạng Sơn. 

V  tìn  ti t gi m n ẹ: Ngư i b  đ  ng   t  nguyện   ai báo, t àn  t ật  ối 

l i nên đư c áp dụng tìn  ti t gi m n ẹ t eo quy đ n  tại   o n 2 Đi u 9 Luật 

xử lý vi p ạm  àn  c ín . 

V  tìn  ti t tăng n ng:    ng có. 

Xét v  n ân t ân: N ng Văn H    ng có ti n án,    ng có ti n s , nhân 

t ân xấu do đ  sử dụng trái p ép c ất ma t y. 

B n t ân N ng Văn H có đầy đủ năng l c trác  n iệm  àn  c ín , n ận 

t ức rõ  àn  vi vi p ạm của mìn  là có l i, vi p ạm các quy đ n  của p áp luật 

v  qu n lý N à nước, n ưng v n cố ý t  c  iện. Hàn  vi vi p ạm đó của Nông 

Văn H cần p  i xử lý ng iêm t eo quy đ n  của   áp luật.  

Tại p iên  ọp đại diện cơ quan đ  ng     òng Lao động, T ương bin , 

X   ội - Dân tộc  uyện Tràng Đ n , tỉn  Lạng Sơn đ  ng   đưa N ng Văn H 

vào cơ sở cai ng iện bắt buộc với t  i gian từ 18 đ n 24 tháng. Sau p ần tran  

luận, xét tín  c ất, mức độ,  ậu qu  của  àn  vi vi p ạm mà N ng Văn H gây ra 

t ì cần t i t p  i áp dụng biện p áp xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ sở cai ng iện 

bắt buộc đối với N ng Văn H trong một t  i gian n ất đ n  t ì mới có t  i gian 

để N ng Văn H lao động,  ọc văn  óa,  ọc ng  , sin   oạt dưới s  qu n lý của 

cơ sở cai ng iện bắt buộc, có n ư vậy mới có t ể răn đe, giáo dục N ng Văn H 

trở t àn  ngư i c ng dân có íc  c o gia đìn , c o x   ội và p òng ngừa c ung 

tội p ạm. Xét mức đ  ng   của   òng Lao động, T ương bin , X   ội - Dân tộc 

 uyện Tràng Đ n  là p ù   p với tín  c ất, mức độ,  ậu qu  của  àn  vi vi 

p ạm mà N ng Văn H đ  gây ra, nên đư c c ấp n ận. 

Căn cứ điểm d   o n 2 Đi u 6;   o n 2 Đi u 9; Đi u 95, Đi u 96; Đi u 

103; Đi u 104;   o n 2 Đi u 105; Đi u 106, Đi u 107, Đi u 110 của Luật xử lý 

vi p ạm  àn  c ín .  

Căn cứ Ng   đ n  116/2021/NĐ-CP, ngày 21/12/2021 của C ín  p ủ quy 

đ n  v  t ủ tục lập    sơ áp dụng biện xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ sở cai 

ng iện bắt buộc.  

Căn cứ các Đi u 20; Đi u 23; Đi u 24; Đi u 25; Đi u 31; Đi u 32 và 

Đi u 33 của   áp lện  số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của  y ban 

T ư ng vụ Quốc  ội v  trìn  t , t ủ tục xem xét, quy t đ n  áp dụng các biện 

p áp xử lý  àn  c ín  tại Tòa án n ân dân. 

Căn cứ Ng   quy t số 04/2015/NQ-HĐT , ngày 24 t áng 12 năm 2015 

của Hội đ ng T  m p án Tòa án n ân dân tối cao. 



Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Áp dụng biện p áp xử lý  àn  c ín  đưa vào cơ sở cai ng iện bắt buộc 

tại Cơ sở cai ng iện ma t y tỉn  Lạng Sơn. Đ a c ỉ:  m10, đư ng 1A cũ, xã Tân 

T àn ,  uyện Cao Lộc, tỉn  Lạng Sơn. Đối với N ng Văn H, sinh ngày 15 tháng 

11 năm 1997; Nơi đăng  ý  ộ    u t ư ng tr  và c   ở: Thôn B, x  Đ,  uyện 

Tràng Đ n , tỉn  Lạng Sơn. 

2. T  i gian c ấp  àn  tại cơ sở cai ng iện bắt buộc là 20 ( ai mươi) 

t áng,  ể từ ngày ngư i b  áp dụng biện p áp xử lý  àn  c ín  b  tạm giữ để 

đưa đi cơ sở cai ng iện bắt buộc. 

3. Quy n   i u nại,  i n ng  ,   áng ng   đối với quy t đ n :  

Ngư i b  đ  ng   áp dụng biện p áp xử lý  àn  c ín  có quy n   i u nại 

quy t đ n  của Tòa án trong việc áp dụng biện p áp xử lý  àn  c ín  trong t  i 

 ạn 05 ngày làm việc  ể từ ngày n ận đư c quy t đ n  của Tòa án. 

  òng Lao động, T ương bin , X   ội - Dân tộc  uyện Tràng Đ n  có 

quy n  i n ng  , Viện  iểm sát n ân dân  uyện Tràng Đ n , tỉn  Lạng Sơn có 

quy n   áng ng   trong t  i  ạn 05 ngày làm việc  ể từ ngày Tòa án c ng bố 

quy t đ n . 

T ủ tục   i u nại,  i n ng  ,   áng ng   Quy t đ n  đư c t  c  iện t eo 

quy đ n  tại Đi u 33 của   áp lện  số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 

của  y ban T ư ng vụ Quốc  ội v  trìn  t , t ủ tục xem xét, quy t đ n  áp 

dụng các biện p áp xử lý  àn  c ín  tại Tòa án n ân dân. 

4. Quy t đ n  này có  iệu l c  ể từ ngày   t t  i  ạn   i u nại,  i n ng  , 

  áng ng   mà    ng có   i u nại,  i n ng  ,   áng ng  . 

5. Cơ quan t i  àn  quy t đ n : C ng an  uyện Tràng Đ n , tỉn  Lạng Sơn; 

  òng Lao động, T ương bin , X   ội - Dân tộc  uyện Tràng Đ n , tỉn  Lạng 

Sơn. 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉn  Lạng Sơn; 

- V SND  uyện Tràng Đ n ; 

-   òng LĐ,TB, XH - DT  uyện Tràng Đ n ;  

-   òng Tư p áp  uyện Tràng Đ n ; 

- C ng an  uyện Tràng Đ n ; 

- UBND x  Đ,  uyện Tràng Đ n ; 

- Ngư i b  áp dụng; 

- Lưu    sơ. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Bàn Văn Tiển 

 

 

 

 

 



 

 


